BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9
Thời gian làm bài: 120 phút

	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch nội dung/Chủ đề
	Cấp độ tư duy
	Tổng % 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	I
	Năng lực Đọc
	Văn bản văn học 
(Truyện hiện đại)
	
5%
	
25%
	
10%
	
40%

	II 
	Năng lực Viết
	NLVH 
(Viết bài văn phân tích tác phẩm)
	



10%
	



20%
	



30%
	



60%

	
	
	NLXH 
(Viết đoạn văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí)
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	15 %
	45%
	40%
	
100%

	Tổng
	60%
	40%
	




              BẢN ĐẶC TẢ NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9
Thời gian làm bài: 120 phút

	TT
	Mạch nội dung/Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	I
	Đọc 
hiểu
	Truyện hiện đại
	Nhận biết
- Nhận biết được ngôi kể
Thông hiểu 
- Phân tích được tình cảm của nhân vật.
- Thấy được những vẻ đẹp của nhân vật.
- Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ
- Trình bày cách hiểu về những câu văn.
Vận dụng
- Rút ra được thông điệp có ý nghĩa với bản thân.
	
  1
	







2
	











1
	

	II
	Viết
	Viết đoạn văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí
	
Nhận biết: Nhận biết được vấn đề nghị luận về tư tưởng đạo lí được nêu trong bài.
Thông hiểu: Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận về tư tưởng đạo lí.
- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của vấn đề. 
Vận dụng: Viết hoàn chỉnh một đoạn văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

	
	
	
	1

	
	
	Bài văn phân tích một tác phẩm truyện
	Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề bài.
Thông hiểu: Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích về tác phẩm truyện.
 Vận dụng: Viết hoàn chỉnh bài văn phân tích tác phẩm truyện.

	
	
	
	1

	Tổng hợp
	0,5
	2,5
	1
	2

	
	5%
	25%
	10%
	60%





ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN NGỮ VĂN 9
(Thời gian làm bài: 120 phút)
	       PHẦN I ĐỌC HIỂU (4 điểm)
           Đọc văn bản sau, Thực hiện các yêu cầu cho ở bên dưới:
                                                                     BỐ TÔI
          Tôi đi học dưới đồng bằng. Còn bố tôi, từ nơi núi đồi hiểm trở, ông luôn dõi theo tôi.
[bookmark: _Hlk144998881][bookmark: _Hlk144999864]Bao giờ cũng vậy, ông mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần. Ông rẽ vào bưu điện để nhận những lá thư tôi gửi. Lặng lẽ, ông vụng về mở nó ra. Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông. Rồi lặng lẽ như lúc mở ra, ông xếp nó lại, nhét vào bao thư. Ông ngồi trầm ngâm một lúc, khẽ mỉm cười rồi đi về núi.
Về đến nhà, ông nói với mẹ tôi: “Con gái mình vừa gửi thư về”. Ông trao thư cho bà. Bà lại cẩn thận mở nó ra, khen: “Con mình viết chữ đẹp quá! Những chữ tròn, thật tròn, những cái móc thật bén. Chỉ tiếc rằng không biết nó viết gì. Sao ông không nhờ ai đó ở bưu điện đọc giùm?”. Ông nói:“Nó là con tôi, nó viết gì tôi đều biết cả”. Rồi ông lấy lại thư, xếp vào trong tủ cùng với những lá thư trước, những lá thư được bóc ra nhìn ngắm, chạm mặt rồi cất vào, không thiếu một lá, ngay cả những lá đầu tiên nét chữ còn non nớt…
[bookmark: _Hlk145000248]Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học. Một ngày khai trường đầu tiên không có bố. Bố tôi đã mất. Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.							
(Theo Nguyễn Ngọc Thuần  in trong “Tuyển tập truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi” - Nxb Giáo dục Việt Nam.)

 Chú thích: Nguyễn Ngọc Thuần (1972) quê ở Tân Thiện - Hàm Tân - Bình Thuận, là một nhà văn trẻ đầy triển vọng ở thể loại văn xuôi đương đại, là thành viên của Hội nhà văn Việt Nam.
Câu 1 (0,5 điểm). Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? 
Câu 2 (1,0 điểm). Những hành động của người bố khi nhận được thư của con gái. Những hành động đó thể hiện điều gì?
Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: “Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông.”
Câu 4 (1,0 điểm). Em hiểu như thế nào về câu văn: “Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.”?
Câu 5 (0,5 điểm). Thông điệp sâu sắc nhất tác giả gửi gắm qua văn bản trên là gì? 
PHẦN II VIẾT (6 điểm):
 Câu 1 (2,0 điểm). Từ văn bản đọc hiểu và những hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về tình phụ tử trong cuộc sống hôm nay.
Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn (khoảng 400 chữ) phân tích truyện ngắn “Bố tôi” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.
......................................................Hết.........................................................................







HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần I
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Đọc hiểu
	1
	Ngôi kể thứ nhất
	0,5

	
	2
	- Những hành động của người bố khi nhận được thư của con gái:
mở lá thư, xem từng con chữ, chạm tay vào nó, ép nó vào khuôn mặt đầy râu. Rồi cũng lặng lẽ như lúc mở ra, ông gấp nó lại, nhét vào bao thư, mỉm cười rồi đi về núi. 
- Những hành động đó thể hiện: Ông rất yêu thương đứa con gái của mình. Ông rất nhớ đứa con gái của mình. Ông nâng niu, trân trọng từng lá thư con gái gửi về.
	0,5




0,5

	
	3
	- Biện pháp liệt kê - liệt kê các hành động, cử chỉ của người cha: xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông
- Tác dụng: Diễn tả một cách đầy đủ, cụ thể, nhấn mạnh hành động thể hiện được sự nâng niu, trân trọng những lá thư của con và sâu thẳm hơn chính là tình thương yêu quý mến của người cha dành cho con.  

	0,25




0,75

	
	4
	Em hiểu câu văn: “Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.”:
- Tình yêu thương, che chở của bố sẽ theo mình suốt cuộc đời
- Vì người con quá yêu cha, trong lòng luôn có cha
- Vì người con biết linh hồn của người cha sẽ luôn dõi theo mình.

	1 

	
	5
	Tình cảm yêu thương cha con là tình cảm thiêng liêng vô cùng quý giá. Cha mẹ tuy không thể ở bên cạnh, nhưng vẫn luôn dõi theo và ủng hộ con. Tình cảm của con dành cho cha mẹ cũng vậy, dù cha mẹ đã mất, nhưng con vẫn luôn nhớ, biết ơn yêu thương, kính trọng cha mẹ.

	1

	

	Phần II
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Viết
	1
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận: Trình bày theo cấu trúc rõ ràng, hợp lí.

	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Tình phụ tử
	0,25

	
	
	c. Triển khai bài văn theo trình tự hợp lí, mạch lạc 
HS có thể triển khai lập luận theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các dẫn chứng, lí lẽ. Mạch lập luận gợi ý:
* Giải thích: Tình phụ tử là tình cảm yêu thương, gắn bó qua lại giữa cha và con xuất phát từ trái tim mỗi người, là tình cảm vô bờ bến của cha dành cho con, là tấm lòng yêu thương, kính trọng, suốt đời không quên cha của con. Tình phụ tử là tình cảm thiêng liêng, sâu nặng, theo suốt cuộc đời của mỗi con người.
 * Phân tích, chứng minh 
- Trong cuộc đời có nhiều tình cảm cao đẹp nhưng thiêng liêng và cao cả hơn cả chính là tình phụ tử.
- Cha cùng với mẹ là người đã sinh ra con, để cho con có hình hài, dáng đứng. Quy luật của cuộc sống, không có cây thì không có quả, không có người sinh thành thì không có chúng ta. Công đức sinh thành của cha không gì sánh bằng. 
- Cha không quản bao vất vả, nắng mưa đã nuôi dưỡng, chăm sóc con thành người. Lúc con ốm, con đau, cha lo lắng, chăm sóc đêm ngày, lúc con ngoan ngoãn, lớn khôn, cha sung sướng, tự hào. Mỗi bước trưởng thành của con cha thêm vất vả, gian nan. 
- Cha chính là người thầy, người cô đầu tiên trong cuộc đời con, cha dạy bảo con bài học làm người, uốn nắn con từng lời ăn tiếng nói, chỉ bảo con từng điều hay, lẽ phải. Cha dạy con phải đi trên chính đôi chân của mình, phải biết sống “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”, phải dũng cảm đương đầu với khó khăn, thử thách. 
- Ngay cả trên bước đường đời con có vấp ngã, thất bại, buồn đau thì không ai khác cha chính là điểm tựa bình yên nhất, là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho con. Cha sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở, bảo vệ con, tiếp thêm cho con sức mạnh sau mỗi chông gai, thử thách. 
- Thử hình dung, nếu một ngày không còn cha trên đường đời, chắc chắn đó sẽ là ngày buồn thảm nhất, chắc chắn đứa con sẽ là người bất hạnh nhất bởi sẽ không còn cha để được lo lắng, yêu thương, dạy bảo, chăm sóc.
 - Tình cha dành cho con là bao la, vô điều kiện nhưng cách thể hiện lại khác tình yêu của mẹ. Tình cảm ấy không được biểu hiện một cách trực tiếp mà ẩn sâu trong một ánh mắt, một nụ cười, một hành động không dễ nhận ra. Tình cha thật thiêng liêng nhưng cũng thật lặng lẽ.                                                                                                            
* D/C: Có biết bao câu chuyện cảm động về tình cha. Trong câu chuyện cổ tích “Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung”, nhà quá nghèo,  hai cha con chỉ có một cái khố nên phải thay nhau mặc, thương con, trước khi chết, cha Chử Đồng Tử  trăng trối nhường khố lại cho con. Nhân vật lão Hạc trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao là điển hình cho người cha hết mực yêu con. Vì yêu con nên lão đã chọn cái chết quằn quại, đau đớn là tự tử bằng bả chó để giữ lại mảnh vườn cho con. Đó là minh chứng cho câu nói “Bạn không cần đắn đo phân tích cha chúng ta là người như thế nào vì lúc nào cha cũng vĩ đại”.
                                                                                                                                                               *  Bàn luận mở rộng:  
- Trong thực tế, người cha nào cũng yêu thương con mình, tuy nhiên cũng có nhiều ngườicha nhẫn tâm bỏ rơi con mình từ khi mới lọt lòng, hoặc vì những mục đích tầm thường mà lợi dụng con cái. Nhưng đó chỉ là hiện tượng cá biệt cần phê phán.  Tình cha là thiêng liêng, cao cả. Nhưng không phải người con nào cũng hiểu và cảm nhận được. Vẫn có không ít người con không hiểu công lao của cha, hỗn láo, đối xử tệ bạc với cha. Những kẻ làm con như thế đều đáng lên án, phê phán. 
- Bài học: Hiếu thảo với cha là tình cảm đẹp đẽ nhất trong mọi tình cảm. Vì vậy, chúng ta cần ý thức rõ được điều đó đồng thời giữ gìn, nâng niu. Không có người cha nào có thể sống mãi cùng con cái. “Trẻ cậy cha, già cậy con”, khi về già con cái chính là điểm tựa của cha. Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất còn phải dành thời gian chăm lo cả đời sống tinh thần cho mẹ. Đồng thời chia sẻ thiệt thòi với những em bé mất cha.
 - Liên hệ: Là học sinh, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, ngay từ bây giờ bằng cách chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ thầy cô, một cốc nước mát lành cho cha uống khi khát, một cử chỉ yêu thương, một lời nói động viên cha khi mệt. Đó là cách thiết thực nhất để thể hiện chữ hiếu, đạo làm con.                                                                                                                                                                                                                                                           
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	2
	Viết bài văn phân tích truyện ngắn “Bố tôi” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
- Mở bài: giới thiệu được vấn đề; 
- Thân bài: triển khai được vấn đề;
 - Kết bài: khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
Vận dụng tốt các thao tác lập luận; luận điểm rõ ràng, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng trong lập luận. Thí sinh cần triển khai được các vấn đề sau:
* Giới thiệu khái quát về tác giả - tác phẩm
- Giới thiệu phong cách sáng tác của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần:
+  Truyện ngắn của ông chạm đến tâm hồn bạn đọc bởi sự trong trẻo, dễ thương.
+ Khi viết cho người lớn phải là từ những trải nghiệm thực tế của cuộc sống.
+ Khi viết cho thiếu nhi, ông thường đặt mình vào đứa trẻ, vẽ nên một thế giới đầy trong sáng và niềm tin. 
+ Quan niệm: Văn chương phải đẹp và nhân văn, hướng đến những giá trị Chân  - Thiện - Mỹ của đời sống
+ Xuất xứ của truyện: Truyện Bố tôi in trong Tuyển tập truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi - NXB Giáo dục Việt Nam.
	0. 5


	
	
	
	1.5

	
	
	* Nêu và phân tích chủ đề của truyện ngắn “Bố tôi” - Nguyễn Ngọc Thuần:
- Nêu nội dung, chủ đề: 
+ Truyện kể về người bố của nhân vật “tôi”. Ông ở vùng đồi núi hiểm trở, người con học ở dưới đồng bằng xa nhà. Ông dành cho con những tình yêu thương sâu sắc và luôn dõi theo con từng ngày. Mỗi khi nhận được thư của con gửi về, ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc và luôn trân trọng những bức thư ấy vì theo ông nghĩ con viết thư về được là vẫn mạnh khỏe. Ngày con bước chân vào giảng đường đại học cũng là lúc người bố ra đi mãi mãi, đó là ngày khai trường đầu tiên mà nhân vật “tôi” không có bố đi cùng. Nhưng nhân vật “tôi” tin rằng bố sẽ theo mình suốt hành trình cuộc đời phía trước. 
+ Truyện ca ngợi tình yêu thương sâu nặng của người bố dành cho gia đình, con cái và tấm lòng biết ơn sâu nặng của người con dành cho người bố kính yêu. Đồng thời, truyện cũng gửi gắm lời nhắc nhở những người con phải biết thương yêu, kính trọng và biết ơn và sống hiếu thảo với bố mẹ của mình
- Phân tích nội dung, chủ đề: 
       + Chủ đề của truyện được mở ra bằng tình huống rất gần gũi, đời thường nhưng lại xúc động bởi sự xa cách của hai bố con trong niềm thương nhớ khôn nguôi: “Tôi đi học dưới đồng bằng. Còn bố tôi, từ núi đồi hiểm trở, ông luôn dõi theo tôi”. Cách vào đề ngắn gọn mà hấp dẫn, lôi cuốn người đọc dõi theo hành trình của hai bố con trong cuộc đời
+ Chủ đề của truyện thể hiện ở hình ảnh người bố hiện ra thật giản dị, đời thường nhưng gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc
+ Một người bố luôn quan tâm, dõi theo con
+ Chủ đề của truyện còn thể hiện ở nhân vật người bố tinh tế, thấu hiểu được những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của con mình
+ Một khía cạnh khác thể hiện chủ đề của truyện là tình yêu thương, sự kính trọng và biết ơn sâu sắc của người con dành cho bố
+ Chủ đề của truyện còn gửi gắm những bài học được gợi lên từ câu chuyện: Tình cảm cha con là thiêng liêng và quý giá vì đây là tình cảm làm cơ sở cội nguồn cho tình yêu quê hương, đất nước.Chúng ta cần yêu thương, trân trọng, kính yêu bố mẹ của mình.
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	* Phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện
+ Kết hợp khéo léo các phương thức kể, tả, biểu cảm khiến câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn.
+ Cốt truyện ngắn gọn, tình huống truyện đơn giản, nhân vật người bi được đặt trong những tình huống rất đời thường để bộc lộ tính cách phẩm chất.
+ Mạch truyện đi theo trình tự thời gian, có đan xen cả hồi tưởng và
đọng kết bằng những suy ngẫm sâu sắc trong hiện tại của nhân vật “tôi” khiến câu chuyện vừa xúc động vừa có chiều sâu. 
+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật: nhân vật được xây dựng chủ yếu thể hiện qua ngoại hình, hành động, lời nói; ngôn ngữ của nhân vật.
        + Ngôn ngữ kể chuyện mộc mạc, bình dị, lôi cuốn. => Tác phẩm đem đến cho người đọc sự xúc động về tình phụ tử thiêng liêng, cao quý. Đọc xong truyện, ai cũng cảm thấy như mình còn có lẽ với bố mình về một điều gì đó và tự thầm hứa với bản thân phải biế thương yêu, trân trọng và sống hiếu thảo với bố mình.
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	* Khẳng định lại giá trị của truyện.
[bookmark: _GoBack]Bài học được rút ra với bản thân hoặc lời nhắn gửi, bức thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm.
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	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu
Viết đúng chính tả, dùng đúng từ, viết đúng câu.
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	e. Sáng tạo
Có cách diễn đạt linh hoạt, mới mẻ, độc đáo và truyền cảm; thể hiện sự nhận thức sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	

	
	
	Đây là đáp án tổng quát, GV chấm linh hoạt theo từng bài làm cụ thể. Khuyến khích các bài làm có cách diễn đạt hay, ý tưởng sáng tạo.
	





